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A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 
1. Liên hợp quốc 
- Nêu được hoàn cảnh ra đời  và quá trình hình thành của Liên Hợp Quốc 
- Nêu được mục đích và nguyên tắc hoạt động 
- Nêu được vai trò của Liên Hợp Quốc  
2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh 
- Nêu được quá trình hình thành và tồn tại của Trật tự hai cực Ianta 
- Nêu được quá trình sụp đổ của Trật tụ hai cực Ianta 
- Nêu được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực Ianta.  
3. Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh 
- Nêu được xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh 
- Nêu được khái niệm đa cực trong quan hệ quốc tế 
- Nêu được biểu hiện của xu thế đa cực 
4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN. 
- Trình bày dược quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 
- Nêu được các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay). 
5. Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực 
- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN. 
- Nêu được ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 
6. Cách mạng tháng Tám 1945 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. - Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. - Phân tích nguyên nhân thắng lợi. 
- Liên hệ được bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. 
7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - So sánh được với Cách mạng tháng Tám. 
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
- Rút ra được những bài học lịch sử Cuộc kháng chiến chống Pháp. 
8. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Liên hệ với công cuộc xây dựng đất nước ở giai đoạn sau và sự phát triển thế giới 
9. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 
- Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của: cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX), cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay. 
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. – Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. 
10. Một số bài học lịch sử 
- Nêu được những bài học cơ bản của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay 
- Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những bài học kinh nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần. 
 
B.	CÂU HỎI THAM KHẢO 
1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
Câu 1. Đâu là một trong những mục tiêu được quy định trong Hiến chương của tổ chức Liên hợp quốc?  A. Cân bằng quyền lực các nước. B. Xoá bỏ chế độ thực dân kiểu cũ. 
 	C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 	D. Thực hiện quyền tự do hàng hải. 
Câu 2. Năm 1945, bản Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại 
 	A. hội nghị Tam cường Ianta. 	B. hội nghị Xan Phran-xi-xcô. 
 	C. hội nghị Bản Môn Điếm. 	D. hội nghị Véc xai - Oasinhton. 
Câu 3. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc được quy định bởi văn kiện quan trọng nào? 
 	A. Hiến chương. 	B. Hiến pháp. 	C. Tuyên ngôn. 	D. Hiệp định. 
Câu 4. Cơ quan nào của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới? 
 	A. Đại hội đồng. 	B. Ban thư ký. 	C. Hội đồng bảo an. 	D. Tòa án quốc tế. 
Câu 5. Đâu là một trong những nội dung của mục tiêu, hành động mang tính toàn cầu đến năm 2030 của Liên hợp quốc? 
 	A. Chống nạn thất nghiệp. 	B. Quyền tự do chính trị. 
 	C. Chống bạo lực gia đình. 	D. Chất lượng giáo dục 
Câu 6. Tham dự Hội nghị Ianta có những quốc gia nào sau đây? 
 	A. Anh, Pháp, Nga. 	B. Anh, Mỹ, Liên Xô. 
 	C. Mỹ, Đức, Italia. 	D. Nhật Bản, Mỹ, Anh. 
Câu 7. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ, gây nên cuộc Chiến tranh lạnh? 
A.	Thông điệp Tổng thống Tơ-ru-man (3-1947). 
B.	Sự ra đời của kế hoạch Mác-san (6-1947). 
C.	Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời (1-1949). 
D.	Thành lập Tổ chức quân sự NATO (4-1949). 
Câu 8. Hội nghị Ianta (2-1945) được tiến hành trong giai đoạn nào của Chiến tranh thế giới thứ hai? 
 	A. Vừa mới kết thúc. 	B. Bùng nổ và lan rộng.  	C. Giai đoạn sắp kết thúc. 	D. Đang diễn ra ác liệt. 
Câu 9. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản? 
A.	Mỹ. 	B. Liên Xô. 	C. Anh. 	D. Trung Quốc. 
Câu 10. Sự kiện nào sau đây đánh dấu trật tự hai cực I-an-ta chấm dứt?  	A. Liên Xô chính thức tan rã (12-1991). 
B.	Chiến tranh lạnh kết thúc (1989). 
C.	Bức tường Béc-lin sụp đổ (1989). 
D.	Khủng hoảng năng lượng (1973). 
Câu 11. Năm 1989, tại đảo Man-ta, Mỹ và Liên Xô đã có hành động nào sau đây?  	
A. Tuyên bố chung về vũ khí chiến lược. 
B.	Kỳ nhiều hiệp định thương mại tự do. 
C.	Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
D.	Cam kết hòa bình giữa Mỹ và Liên Xô. 
Câu 12. Nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế hiện nay là về lĩnh vực 
 	A. an ninh. 	B. kinh tế. 	C. văn hóa. 	D. chính trị. 
Câu 13. Một trong những xu thế chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là thiết lập trật tự 
	A. đa cực. 	B. đơn cực. 	C. hai cực. 	D. ba cực. 
Câu 14. Một trong những quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN (1967) là 
	A. Cam-pu-chia. 	B. Việt Nam. 	C. Thái Lan. 	D. Bru-nây. 
Câu 15. Quốc gia nào là thành viên thứ 10 của ASEAN được kết nạp vào năm 1999 tại Việt Nam? 
 	A. Campuchia. 	B. Myanma. 	C. Thái Lan. 	D. Bru-nây. 
Câu 16. Điều kiện tiên quyết đưa đến sự thành lập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là các quốc gia thành viên đều 
 	A. có nền kinh tế phát triển mạnh. 	B. có chế độ chính trị tương đồng. 
 	C. có nền văn hóa dân tộc đặc sắc. 	D. đã giành được độc lập dân tộc. 
Câu 17. Nguyên tắc điều phối hoạt động của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 
 	A. thiểu số phục tùng đa số. 	B. tham vấn và đồng thuận. 
 	C. nhất trí của 5 nước sáng lập. 	D. nhất trí của 5 cường quốc. 
Câu 18. Ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN xuất hiện từ khi nào? 
 	A. ASEAN mới thành lập (1967). 	B. Chiến tranh lạnh kết thúc (1989). 
 	C. Khủng hoảng năng lượng (1973). 	D. Khủng hoảng tài chính (1997). 
Câu 19. Đâu là một trong những nội dung hợp tác của Cộng đồng ASEAN? 
 	A. Quân sự. 	B. Đối ngoại. 	C. Kinh tế. 	D. Dân chủ. 
Câu 20. Ngày 22-11-2015, tuyên bố Kuala Lumpur được ký kết đã đánh dấu 
A.	Cộng đồng ASEAN được thành lập. 
B.	khu vực Đông Nam Á giành độc lập. 
C.	sự phát triển nhảy vọt của ASEAN. 
D.	ASEAN hoàn thành mở rộng thành viên. 
Câu 21. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai 
 	A. chính thức nổ ra ở châu á. 	B. bước vào giai đoạn kết thúc. 
 	C. chính thức kết thúc. 	D. bước vào giai đoạn lan rộng. 
Câu 22. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam giành chính quyền từ tay 
 	A. phát xít Nhật. 	B. thực dân Pháp. 	C. vua Bảo Đại. 	D. thực dân Anh. 
Câu 23. Địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 
 	A. Hà Tĩnh. 	B. Đồng Nai Thượng 	C. Thừa Thiên Huế. 	D. Hải Dương. 
Câu 24. Một trong những địa phương giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất cả nước trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 
 	A. Hà Nội. 	B. Hải Dương. 	C. Hà Tiên. 	D. Sài Gòn. 
Câu 25. Địa phương nào sau đây do một đơn vị Giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ TânTrào về giải phóng (16-8-1945)? 
 	A. Lai Châu. 	B. Điện Biên Phủ. 	C. Thái Nguyên. 	D. Hà Nội. 
Câu 26. Văn bản nào sau đây đã phát động cuộc Tổng khởi nghĩa trên cả nước trong Cách mạng tháng 
Tám năm 1945? 
A.	Quân lệnh số 1. 	B. Tuyên ngôn Độc lập.  	C. Hiệp định Sơ bộ. 	D. Cương lĩnh chính trị. 
Câu 27. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?  A. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 
B.	Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do. 
C.	Truyền thống yêu nước của nhân dân. 
D.	Làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc. 
Câu 28. Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước khó khăn nào sau đây? 
A.	Quân Pháp trở lại Đông Dương theo quy định của Hội nghị Pốtxđam. 
B.	Các đảng phái trong nước đều cấu kết với quân Trung Hoa Dân quốc. 
C.	Nạn đói, nạn dốt khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản. 
D.	Khối đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lực lượng chính trị suy yếu. 
Câu 29. Nội dung nào sau đây là một trong những thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi mới thành lập? 
A.	Trung Quốc và Liên Xô giúp đỡ. 
B.	Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận. 
C.	Nhân dân đã giành được quyền làm chủ đất nước. 
D.	Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc. 
Câu 30. Chiến dịch nào sau đây làm phá sản kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?  	A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947).  	B. Chiến dịch Biên giới thu đông (1950) 
C.	Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 
D.	Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) 
Câu 31. Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2- 1951) của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là gì? 
 	A. Đảng Dân chủ Đông Dương. 	B. Đảng Lao động Việt Nam.  	C. Đảng Dân chủ Việt Nam. 	D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 32. Đâu là một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân (1953-1954)? 
 	A. Quảng Trị. 	B. Tây Bắc. 	C. Đông Nam Bộ. 	D. Nam Bộ. 
Câu 33. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm (1945-1954) của nhân dân Việt Nam là 
 	A. đoàn kết kháng chiến. 	B. liên minh kháng chiến. 
 	C. toàn dân kháng chiến. 	D. đánh nhanh thắng nhanh. 
Câu 34. Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phú (12-1953) nhằm mục đích nào sau đây? 
A.	Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 
B.	Tiêu diệt lực lượng quân Pháp, giải phóng vùng Tây Bắc. 
C.	Buộc quân Pháp phải bị động phân tán lực lượng để đổi phó. 
D.	Mở rộng con đường liên lạc quốc tế với Trung Quốc, Liên Xô. 
Câu 35. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?  	A. Bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.  	B. Gặp muôn vàn khó khăn, tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc". 
C.	Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
D.	Thống nhất về lãnh thổ nhưng chưa thống nhất về nhà nước. 
Câu 36. Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, nhân dân Việt Nam không thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 
 	A. Bài trừ mê tín dị đoan. 	B. Phát triển kinh tế thị trường. 
 	C. Thực hiện vệ sinh phòng bệnh. 	D. Cải cách giáo dục. 
Câu 37. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 ở Việt Nam (1946-1947)?  A. Tạo điều kiện cho cả nước bước vào kháng chiến lâu dài. 
B.	Làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch quân sự Nava của Pháp. 
C.	Thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân. 
D.	Thắng lợi quân sự tiêu biểu của nhân dân Việt Nam. 
Câu 38. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ở Việt Nam? 
A.	Trực tiếp kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. 
B.	Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 
C.	Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. 
D.	Góp phần dẫn đến việc kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. 
Câu 39. Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) là gì? 
A.	Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân. 
B.	Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng. 
C.	Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương 
D.	Đường lối lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. 
Câu 40. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa quốc tế của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)? 
A.	Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 
B.	Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 
C.	Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
D.	Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp. 
Câu 41. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)? 
A.	Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam. 
B.	Hậu phương kháng chiến được xây dựng vững chắc. 
C.	Sự viện trợ, giúp đỡ của Liên Xô và các nước Tây Âu.  
D. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 
Câu 42. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân Việt Nam (1954 - 1975) diễn ra trong bối cảnh 
A.	Chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh. 
B.	xu thế toàn cầu hóa lan rộng ra toàn thế giới. 
C.	thế giới và trong nước có những biến đổi lớn. 
D.	chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ trên toàn thế giới. 
Câu 43. Một trong những âm mưu của Mỹ trong thời kì 1954-1975 là biến miền Nam Việt Nam thành  A. thị trường xuất khẩu duy nhất của Mỹ. 
B.	đồng minh duy nhất của Mỹ ở Đông Dương. 
C.	thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 
D.	căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ ở Việt Nam. 
Câu 44. Trong giai đoạn từ năm 1961-1965 đế quốc Mỹ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? 
 	A. Chiến tranh đặc biệt. 	B. Chiến tranh cục bộ. 
 	C. Việt Nam hoá chiến tranh. 	D. Chiến tranh tổng lực. 
Câu 45. Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ là chiến thắng 
 	A. Phước Long. 	B. Đà Nẵng. 	C. Vạn Tường. 	D. Đông Khê. 
Câu 46. Một trong ba phòng tuyến mạnh nhất của Mĩ bị quân dân miền Nam Việt Nam chọc thủng trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 là 
 	A. Quảng Trị. 	B. Tây Bắc. 	C. Thượng Lào. 	D. Trung Lào. 
Câu 47. Chiến dịch nào sau đây mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975? 
 	A. Tây Nguyên. 	B. Việt Bắc. 	C. Biên giới. 	D. Huế - Đà Nẵng. 
Câu 48. Ngày 29-3-1975 trong cuộc tổng tiến công Xuân 1975 lực lượng quân đội và nhân dân Việt Nam đã giải phóng thành phố nào ở miền Nam? 
 	A. Sài Gòn. 	B. Đà Nẵng. 	C. Huế. 	D. Cần Thơ. 
Câu 49. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam năm 1972? 
A.	Phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
B.	Ngăn chặn nguồn chi viện từ miền Nam ra miền Bắc. 
C.	Lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân Việt Nam. 
D.	Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. 
Câu 50. Trong cuộc chiền đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973), nhân dân Việt 
Nam đã giành được thắng lợi nào dưới đây về chính trị? 
A.	Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mĩ. 
B.	Đẩy chính quyền Ngô Đình Diệm lâm vào thời kì khủng hoảng. 
C.	Thành lập được chính phủ cách mạng đại diện cho nhân dân.  	
D. Bắt đầu xây dựng được tình đoàn kết giữa các nước Đông Dương. 
Câu 51. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp? 
A.	Sự lãnh đạo tài tính, sáng suốt của Đảng. 
B.	Tinh thần đoàn kết của nhân dân Đông Dương. 
C.	Sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
D.	Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ. 
Câu 52. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)? 
A.	Mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam. 
B.	Chấm dứt ách thống trị của chế độ phong kiến ở Việt Nam.  	
C. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
 D. Tác động đến tình hình chính trị của nước Mỹ. 
Câu 53. Nội dung nào sau đây không thuộc bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)? 
A.	Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
B.	Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ngày càng lớn mạnh. 
C.	Đế quốc Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu. 
D.	Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh. 
Câu 54. Điều kiện thuận lợi để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam từ sau tháng 4-1975 là 
 	A. đất nước thống nhất. 	B. kinh tế phát triển. 
 	C. xóa bỏ được cấm vận. 	D. xã hội được ổn định. 
Câu 55. Năm 2012, Việt Nam đã ban hành văn bản nào để tạo cơ sở pháp lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc? 
 	A. Luật Biển Việt Nam. 	B. Luật Biên giới Quốc gia. 
 	C. Luật Hàng hải Việt Nam. 	D. Hiến pháp Việt Nam mới. 
Câu 56. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1979), nhân dân Việt Nam đã chống lại thế lực nào sau đây? 
 	A. Tập đoàn Pôn Pốt. 	B. Đế quốc Mỹ và tay sai. 
 	C. Thực dân Pháp và tay sai. 	D. Phát xít Nhật và Pháp. 
Câu 57. Địa bàn nào sau đây là một trong những mặt trận quyết liệt nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989) của quân dân Việt Nam? 
 	A. Liên Chiểu. 	B. Vị Xuyên. 	C. Tây Ninh. 	D. Hà Tiên. 
Câu 58. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập huyện đảo Hoàng Sa nay thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 
 	A. Khánh Hoà. 	B. Đà Nẵng. 	C. Quảng Ninh. 	D. Vũng Tàu. 
Câu 59. Nội dung nào sau đây là tính chất của các cuộc chiến đấu mà quân dân Việt Nam đã tiến hành ở biên giới Tây Nam (1975-1979) và biên giới phía Bắc (1979-1989)? 
	A. Đánh đổ phát xít. 	B. Giải phóng dân tộc. 
	C. Đánh đổ tư sản. 	D. Bảo vệ Tổ quốc. 
Câu 60. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân Việt Nam có ý nghĩa như thế nào?  	A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Campuchia giành thắng lợi. 
 	B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn Pốt diệt chủng ở Campuchia.  	C. Tăng cường tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 
 	D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của Việt Nam và Campuchia. 
Câu 61. Nội dung nào sau đây không phải là bài học lịch sử của các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay? 
 	A. Phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân.  	B. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 
C.	Tăng cường liên minh quân sự với các nước lớn. 
D.	Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 
 	“ Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. 
Không! Chúng at thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ….Bất kỳ đàn ông đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là  người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. 
Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.". 
(Hồ Chí Minh, Toàn tập (Tập 4,) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), NXB Chinh trị Quốc gia, Hà Nội 201, tr. 534).  
a)	Đoạn tư liệu đề cập đến đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện. 
b)	Đoạn tư liệu phản ánh tính cần thiết của việc nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. 
c)	Lời kêu gọi đã để lại những bài bài học sâu sắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
d)	Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tập hợp mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và Đảng, ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới. 
Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 
 “Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của đường lối kháng chiến rất đúng đắn, sáng tạo do Đảng và Bác Hồ vạch ra…Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của cuộc chiến đấu gian khổ, hi sinh của của quân đội và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng... Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của tình đoàn kêt chiến đấu giữa nhân dân ba nước Việt Nam -Lào- Campuchia. Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cũng là thắng lợi của tình đoàn kết anh em bầu bạn giữa nhân dân ta với nhân dân tiến bộ trên thế giới…” 
(Bộ Quốc Phòng, Lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954,  Tập II, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội,1994, tr613-614) 
a)	Theo đoạn tư liệu, một trong những nguyên nhân thắng lợi là do tinh thần đoàn kết của nhân dân. 
b)	Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là sự kết hợp những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. 
c)	Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ. 
d)	Bài học của cuộc kháng chiến chống Pháp đó là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó yếu tố nội sinh giữ vai trò quan trọng. 
Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau đây: 
 	"Đối phương [quân đội và nhân dân Việt Nam] đã tìm ra được một chiến lược khôn khéo đến mức nguy hiểm để đánh bại Mỹ. Chiến lược đó là tiến hành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dựa trên nguyện vọng của nông dân Việt Nam muốn độc lập và công bằng xã hội. Nước ngoài không bao giờ có thể địch nổi chiến lược đó". 
[bookmark: _GoBack](Biên bản Quốc hội Mỹ, 1973, tài liệu lưu tại Ban Tổng kết chiến lược Bộ Quốc phòng, trích dẫn trong Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr.96) 
a)	Đoạn tư liệu đề cập đến ý nghĩa cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.  
b)	Chiến tranh nhân dân của Việt Nam đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. 
c)	Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ là cuộc chiến cân sức giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng. 
d)	Việt Nam đã sử dụng sức mạnh tổng hợp cả nội lực và ngoại lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. 
Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 
 	"Cách mạng nước ta đang phát triển với nhịp độ "một ngày bằng hai mươi năm". Do vậy, Bộ Chính trị quyết định: Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không để chậm. Phải hành động "thần tốc, táo bạo, bất ngờ". Phải tiến công ngay lúc địch hoang mang, suy sụp. Tập trung lực lượng lớn hơn nữa và những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng, trong từng lúc". 
(Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36), Điện của Bộ Chính trị, 14 giờ ngày 1-04-1975, NXB Chính trị Quốc gia, 201, tr.95). 
a)	Đoạn tư liệu đề cập đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. 
b)	Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ Chính trị đã có sự điều chỉnh chủ trương kể cả khi đang giành thắng lợi trên chiến trường. 
c)	Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng trong nắm chắc tình hình, đề ra  đường lối kịp thời phù hợp. 
d. Bài học của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là kết hợp chặt chẽ quân sự với chính trị, tác chiến với binh vận, chớp đúng thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn. 
Câu 5.  Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
 "Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". (Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Sự thật, 197, tr. 5- 6). 
a)	Đoạn tư liệu thể hiện nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
b)	Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ phản ánh nước Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng về mọi mặt. 
c)	Thắng lợi này cổ vũ cho nhân dân tiến bộ và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc châu Á, châu Phi và Mỹ la tinh. 
d)	Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân Việt Nam tác động mạnh và làm thay đổi cục diện chính trị của thế giới. 
3. Câu hỏi tự luận tham khảo 
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.  
- Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám vận dụng trong thời đại ngày nay. 
- Rút ra bài học lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vận dụng trong thời đại ngày nay. - Phân tích tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 
                                                                                                     Trang 1
